
DANH MỤC TÀI LIỆU
 ÔN THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH LAI CHÂU NĂM 2024

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG VÀ NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
(Kèm theo Thông báo số:           /TB-HĐTD ngày      tháng      năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng)

Stt Vị trí tuyển dụng
A MÔN KIẾN THỨC CHUNG
1 Hiến pháp năm 2013
2 Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 (Luật số 22/2008/QH12, ngày 13/11/2008)

3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày
25/11/2019 (Luật số 52/2019/QH14, ngày 25/11/2019)

4 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 (Luật số 77/2015/QH13, ngày
19/6/2015)

5 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền
địa phương ngày 22/11/2019 (Luật số 47/2019/QH14, ngày 22/11/2019)

6 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 (Luật số 80/2015/QH13, ngày
22/6/2015)

7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày
18/6/2020 (Luật số 63/2020/QH14, ngày 18/6/2020)

8 Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt
Đề án Văn hóa công vụ

B MÔN TIẾNG ANH
Kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ cơ bản theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt
Nam (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam)

C MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
I Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin (Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải)
1 Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006 (Luật số: 67/2006/QH11, ngày 29/6/2006 )

2

 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng
dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Nghị định số
82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng
dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

3 Đề án chuyển đổi số tỉnh Lai Châu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 phê duyệt
kèm theo Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh Lai Châu

4 Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 25/02/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương
trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

5
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lai
Châu ban hành kèm theo Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của UBND
tỉnh Lai Châu (vị trí Sở Tài chính)
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6
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận
tải tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 21/01/2022
của UBND tỉnh Lai Châu (vị trí Sở Giao thông vận tải)

II Chuyên viên về công tác thanh tra (Sở Giao thông vận tải; Sở Tài nguyên và Môi
trường)

1 Luật Thanh tra ngày 14/11/2022 (Luật số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022.)

2 Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều
và biện pháp thi hành Luật Thanh tra.

3
Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 của Chính phủ quy định về cơ quan thực
hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức
năng thanh tra chuyên ngành.

4 Thông tư số 04/2024/TT-TTCP ngày 08/4/2024 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây
dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra

5
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận
tải tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 21/01/2022
của UBND tỉnh Lai Châu (vị trí Sở Giao thông vận tải)

6
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và
Môi trường tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày
20/12/2021 của UBND tỉnh Lai Châu (vị trí Sở Tài nguyên và Môi trường)

III Kế toán viên (Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Mường Tè; Văn phòng HĐND-UBND
huyện Nậm Nhùn; Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Nậm Nhùn)

1 Luật Ngân sách ngày 25/6/2015 (Luật số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015)
2 Luật Kế toán ngày 20/11/2015 (Luật số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015)

3 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và thi
hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước

4
Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ- CP ngày 21/12/2016 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước

5 Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế
toán hành chính, sự nghiệp

IV Văn thư viên (Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư)
1 Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011 (Luật số 01/2011/QH13, ngày 11/11/2011)

2 Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Lưu trữ

3 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

4 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con
dấu

5
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế
tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 52/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu (vị trí Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh)

6
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu (vị trí Sở Kế hoạch và Đầu tư)

V Văn thư viên trung cấp (Sở Tài chính)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



1 Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011 (Luật số 01/2011/QH13, ngày 11/11/2011)

2 Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Lưu trữ

3 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

4 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con
dấu

5
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lai
Châu ban hành kèm theo Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của UBND
tỉnh Lai Châu

VI Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý khu Kinh
tế tỉnh)

1 Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 (Luật số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020)
2 Luật Đầu tư ngày 17/6/2020 (Luật số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020)

3

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối
tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật
thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự ngày 11/01/2022 (Luật số 03/2022/QH15
ngày 11/01/2022)

4 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

5 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

6
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế
tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 52/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu (vị trí Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh)

7
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu (vị trí Sở Kế hoạch và Đầu tư)

VII Chuyên viên về Quản lý thương mại trong nước (Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sìn
Hồ; Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Nậm Nhùn)

1 Luật Thương mại ngày 14/6/2005 (Luật số: 36/2005/QH11, ngày 14/6/2005)

2 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngày 20/6/2023 (Luật số: 19/2023/QH15, ngày
20/6/2023)

3

Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; Nghị
định số
17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều,
khoản của Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh
rượu.

4

Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều
và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; Nghị
định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ; Nghị định số
08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi, bãi bỏ một số điều, khoản của
Nghị định số 67/2013/NĐ-CP và Nghị định số 106/2017/NĐ-CP; Nghị định số 17/2020/NĐ-
CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị
định số 67/2013/NĐ-CP.
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5 Nghị định số 55/2024/NĐCP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều
của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

6

Thông tư số 04/2022/TT-BCT ngày 28/01/2022 của Bộ Công thương hướng dẫn chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương và ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thông tư số 15/2023/TT-BCT ngày 30/6/2023 của
Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số
04/2022/TT-BCT.

VIII Chuyên viên về Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Sở Tư pháp)

1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 (Luật số: 80/2015/QH13, ngày
22/6/2015);

2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày
18/6/2020 (Luật số: 63/2020/QH14, ngày 18/6/2020)

3 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều
và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

4
Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

5

Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được
sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm
2020 của Chính phủ

6
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp tỉnh
Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của
UBND tỉnh Lai Châu

IX Chuyên viên về Kết cấu hạ tầng giao thông (Sở Giao Thông vận tải)

1 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số
nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

2
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội
dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (không bao gồm nội dung chương VI về "Điều kiện
năng lực hoạt động xây dựng")

3 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí
đầu tư xây dựng

4

Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (các nội dung sửa đổi:
Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội
dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số
15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản
lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng)

5
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận
tải tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 21/01/2022
của UBND tỉnh Lai Châu (vị trí Sở Giao thông vận tải)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



X Chuyên viên về Quản lý năng lượng (Sở Công Thương)

1

Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực; Nghị
định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số
điều, khoản của Nghị định số 137/2013/NĐ-CP; Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày
05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số
137/2013/NĐ-CP.

2 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ Quy định về quản lý an toàn
đập, hồ chứa nước

3
Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi
hành Luật điện lực về an toàn điện

4 Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý
an toàn đập, hồ chứa thủy điện

5

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công thương
tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của
UBND tỉnh Lai Châu; Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND tỉnh
Lai Châu sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức bộ máy của Sở Công thương tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số
28/2022/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của UBND tỉnh Lai Châu

XI Chuyên viên về tài nguyên nước (Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường Tè;
Sở Tài nguyên và Môi trường)

1 Luật Tài nguyên nước 27/11/2023 (Luật số 28/2023/QH15 ngày 27/11/2023)

2 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một
số điều của luật tài nguyên nước

3
Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định việc hành nghề
khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp
quyền khai thác tài nguyên nước

4 Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy
định chi tiết thi hành một số điều của luật tài nguyên nước

5
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và
Môi trường tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày
20/12/2021 của UBND tỉnh Lai Châu (vị trí Sở Tài nguyên và Môi trường)

6

Thông tư số 05/2021/TT/BTNMT ngày 29/5/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng
dẫn, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp
tỉnh, phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp huyện (vị trí phòng Tài nguyên và
Môi trường huyện Mường Tè)

XII Chuyên viên về Tài chính (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
1 Luật Ngân sách ngày 25/6/2015 (Luật số: 83/2015/QH13, ngày 25/6/2015)
2 Luật Kế toán ngày 20/11/2015 (Luật số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015)
3 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 21/6/2017 (Luật số: 15/2017/QH14, ngày 21/6/2017)

4 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật ngân sách nhà nước
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5
Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ- CP ngày 21/12/2016 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước

6
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày
04/01/2024 của UBND tỉnh ban hành

XIII Kiểm lâm viên (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
1 Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017  (Luật số: 16/2017/QH14, ngày 15/11/2017)

2

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 27/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số
91/2024/NĐ-CP, ngày 18/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Lâm nghiệp

3 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư
trong lâm nghiệp

4

Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng. Thông tư số
16/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày
16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều tra, kiểm kê và
theo dõi diễn biến rừng.

5
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày
04/01/2024 của UBND tỉnh ban hành

XIV Chuyên viên về Quản lý thủy lợi và nước sạch nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn)

1
Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017 (Luật số: 08/2017/QH14, ngày 19/6/2017); Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018 (Luật số
35/2018/QH14, ngày 20/11/2018)

2 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính Phủ quy định việc quản lý, sử
dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

3 Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển
thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

4

Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi  và Thông tư số 03/2022/TT-
BNNPTNT ngày 16/6/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

5
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày
04/01/2024 của UBND tỉnh ban hành

XV Chuyên viên về tổng hợp (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
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1
Luật thủy lợi ngày 19/6/2017 (Luật số: 08/2017/QH14, ngày 19/6/2017); Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018 (Luật số
35/2018/QH14, ngày 20/11/2018)

2 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính Phủ quy định việc quản lý, sử
dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

3 Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển
thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

4

Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi  và Thông tư số 03/2022/TT-
BNNPTNT ngày 16/6/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

5
Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT, ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông
nghiệp và phát triển nông thôn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

XVI Chuyên viên về bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1
Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật ngày 25/11/2013 (Luật số: 41/2013/QH13, ngày
25/11/2013); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch
ngày 20/11/2018 (Luật số 35/2018/QH14, ngày 20/11/2018)

2 Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

3 Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số
điều của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

4
Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 của liên Bộ
Nông nghiệp và PTNT và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thu gom, vận
chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

5
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày
04/01/2024 của UBND tỉnh Lai Châu

XVII Chuyên viên về pháp chế (Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh)

1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 (Luật số: 80/2015/QH13, ngày
22/6/2015)

2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày
18/6/2020 (Luật số: 63/2020/QH14, ngày 18/6/2020)

3 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012 (Luật số: 14/2012/QH13, ngày
20/6/2012)

4 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

5
Nghị định số 56/2024/NĐ-CP ngày 18/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

6 Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn về nghiệp vụ
thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế
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7
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế
tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 52/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

XVIII Chuyên viên về Hợp tác quốc tế (Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh)
1 Luật Thương mại ngày 14/6/2005 (Luật số: 36/2005/QH11, ngày 14/6/2005)
2 Luật Quản lý ngoại thương ngày 12/6/2017 (Luật số: 05/2017/QH14, ngày 12/6/2017 )
3 Luật Thỏa thuận quốc tế ngày 13/11/2020 (Luật số: 70/2020/QH14, ngày 13/11/2020)

4

Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ quy định về ký kết và thực
hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan
chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã ở khu vực biên giới;
cơ quan cấp tỉnh của tổ chức

5
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế
tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 52/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

XIX Chuyên viên về Quản lý báo chí (Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Uyên)
1 Luật Báo chí  ngày 05/4/2016 (Luật số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016)

2 Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

3 Thông tư số 31/2021/TT-BTTTT ngày 31/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy
định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo

4

Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT ngày 24/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy
định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử,
tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang
của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san

5
Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 29/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng
dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

6
Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy
định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà
nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

XX Chuyên viên về Môi trường (Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường Tè)
1 Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020; (Luật số: 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020)

2 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều
của Luật Bảo vệ môi trường;

3 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

4
Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành quy
định về quản lý chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt; phương tiện, tuyến đường và
thời gian vận chuyển chất thải trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

5
Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29/5/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng
dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh, phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

XXI Chuyên viên về Quản lý trồng trọt, bảo vệ thực vật (Phòng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn huyện Mường Tè)
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1
Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật ngày 25/11/2013 (Luật số: 41/2013/QH13 ngày
25/11/2013); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch
ngày 20/11/2018 (Luật số 35/2018/QH14, ngày 20/11/2018)

2 Luật Trồng trọt ngày 19/11/2018 (Luật số: 31/2018/QH14, ngày 19/11/2018)

3 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều
của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác

4 Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

5
Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT, ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông
nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

XXII Chuyên viên về Quản lý kinh tế tổng hợp (Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Sìn Hồ)
1 Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017 (Luật số: 21/2017/QH14, ngày 24/11/2017)

2 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật Quy hoạch.

3 Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 (Luật số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019)

4 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật Đầu tư công

5
Thông tư số 05/2022/TT-BKHĐT ngày 06/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

XXIII Chuyên viên Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sìn Hồ)
1 Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023. (Luật số: 22/2023/QH15, ngày 23/06/2023)

2

Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo
vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày
24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường
bộ; Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý
và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
- Nghị định số 125/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về
quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 117/2021/NĐ-CP
ngày 22/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-
CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao
thông đường bộ.

3

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội
dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số
35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị
định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
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4

Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định về
phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ; Thông tư số
43/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số
điều của Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy
định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ;
Thông tư số 22/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TTBGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ Giao thông
vận tải quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực
đường bộ; Thông tư số 25/2024/TT-BGTVT ngày 28/6/2024 của Bộ Giao thông vận tải sửa
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ
Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP
ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
đường bộ và Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải
quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ.

5

Thông tư số 15/2021/TT-BGTVT ngày 30/7/2021 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị
xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc trung ương

XXIV Chuyên viên về Quản lý đất đai (Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố Lai
Châu)

1 Luật Đất đai ngày 18/01/2024
2 Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ quy định về giá Đất

3 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định
cư khi Nhà nước thu hồi đất

4
Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản
đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất và Hệ thống thông tin đất đai.

5 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Đất đai

6

Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp
huyện

XXV Chuyên viên tham mưu tổng hợp về chuyên ngành (Văn phòng HĐND-UBND huyện
Nậm Nhùn; Văn phòng HĐND-UBND huyện Sìn Hồ)

1 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 (Luật số: 77/2015/QH13, ngày
19/6/2015)

2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019 (Luật số: 47/2019/QH14, ngày 22/11/2019)

3
Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 (Luật số: 22/2008/QH12, ngày 13/11/2008); Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày
25/11/2019 (Luật số: 52/2019/QH14, ngày 25/11/2019)

4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 (Luật số: 80/2015/QH13, ngày
22/6/2015)
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5 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ngày
18/6/2020 (Luật số: 63/2020/QH14,  ngày 18/6/2020)

6 Nghị định số 30/2020/NĐ- CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư
XXVI Chuyên viên về Quản lý đầu tư (Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Nậm Nhùn)

1 Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023 (Luật số: 22/2023/QH15, ngày 23/06/2023)
2 Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 (Luật số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019)

3
Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 (Luật số: 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014); Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020 ( Luật số: 62/2020/QH14, ngày
17/6/2020)

4 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều
và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội
dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

6
Thông tư số 05/2022/TT-BKHĐT ngày 06/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

XXVII Chuyên viên về Quản lý an toàn thông tin mạng (Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Nậm Nhùn)

1 Luật An toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015 (Luật số 86/2015/QH13, ngày 19/11/2015)

2 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống
thông tin theo cấp độ

3
Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy
định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016
của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

4
Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Ban
hành Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ
thông tin trên địa bàn tỉnh Lai Châu

5 Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 25/02/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương
trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

6
Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 29/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng
dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

XXVII
I Chuyên viên về An toàn thực phẩm (Văn phòng HĐND-UBND huyện Tam Đường)

1
Luật an toàn thực phẩm ngày 17/6/2010 (Luật số 55/2010/QH12, ngày 17/6/2010); Luật số
28/2018/QH14 ngày 15/6/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến
quy hoạch (Nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn thực phẩm)

2 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật an toàn thực phẩm

3 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm
hành chính về an toàn thực phẩm

4 Thông tư số 17/2023/TT-BYT ngày 25/9/2023 của Bộ Y tế sửa đổi bổ sung và bãi bỏ một
số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
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5
Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn
thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ
ăn uống

XXIX Chuyên viên về Quản lý thủy lợi, phòng chống thiên tai và nước sạch nông thôn
(Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Thổ)

1
Luật thủy lợi ngày 19/6/2017 (Luật số: 08/2017/QH14, ngày 19/6/2017); Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018 (Luật số
35/2018/QH14, ngày 20/11/2018)

2
Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013 (Luật số: 33/2013/QH13, ngày 19/6/2013 );
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày
17/6/2020;  (Luật số: 60/2020/QH14 ngày 17/6/2020)

3 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử
dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

4 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập, hồ
chứa nước

5
Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT, ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông
nghiệp và phát triển nông thôn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

XXX Chuyên viên về Cải cách hành chính (Phòng Nội vụ huyện Phong Thổ)

1 Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể
cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030

2 Kế hoạch số 2943/KH-UBND ngày 20/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Cải cách hành
chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030

3
Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ Quy định một số
nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và
thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

4
Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND ngày 02/5/2024 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thực
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn
tỉnh Lai Châu

5
Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12/8/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban
nhân dân cấp huyện

XXXI Chuyên viên về Quản lý thông tin điện tử (Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Phong
Thổ)

1 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng
dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

2
Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều
của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử
dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

3
Nghị định  số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin
và giao dịch điện tử

4 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp
thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
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5 Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc
ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

6
Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 29/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng
dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

* Lưu ý: Hiện nay một số văn bản được sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn tại các văn bản khác, đề nghị
các thí sinh cập nhật bổ sung các văn bản mới sửa đổi, bổ sung để ôn tập.
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